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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Nguy n Th  Thanh 

 ng Tr  ng  h  c T  

 ng Nguy n Ng c V ng 

- Thư ký phiên tòa:  ng  han Thành Nh n – Th   tra vi n Tòa án nh n 

  n t nh   ng Tháp. 

-   i di n  i n Ki m   t nh n d n t nh  ồng Th p: Bà Nguy n B ch 

Nga -  i   sát vi n tha  gia phi n tòa  

 

Tr ng các ngày  8 tháng    và 15 tháng 11 nă  2019, t i trụ sở Tòa án 

nh n   n t nh   ng Tháp  ét  ử phúc th   công  hai vụ án thụ lý số: 

383/2019/TLPT-DS ngày 03 tháng 9 nă  2  9 về “Tranh chấp   i th  n  thi t 

h i  o s c  h        m ph m”. 

Do Bản án   n s  s  th   số: 49/2019/DS-ST ngày 11 tháng 7 nă  2  9 

của Tòa án nh n   n huy n       háng cá   

Th   Quyết đ nh đ a vụ án ra  ét  ử phúc th   số 391/2019/Q -PT ngày 

19 tháng 9 nă  2019, giữa các đ  ng s : 

1. N uyên đơn:  nh V   inh D, sinh nă   979; 

Ng  i giá  h  của anh D:  ng V  Văn  , sinh nă   95   c    t ;  

  ng đ a ch : ấp A,    H, huy n C, t nh A. 

- N   i   o v  quy n v    i  ch h p pháp của n uyên đơn:  u t s   inh 

Văn  i u, Văn phòng  u t s  Ng c  nh, thu c   àn  u t s  thành phố     h  

Minh.       t   

2. B  đơn: Anh    Văn  , sinh nă   964       t ; 

  a ch : T   2,  h   C, ph  ng V, thành phố C, t nh A. 
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3. N   i có quy n   i, n hĩa vụ  iên quan: 

 ông ty xe khách X; 

  i  i n th   pháp lu t:  ng H, sinh nă   97 ;  h c vụ:  iá  đốc;   a 

ch : thành phố     h   inh  

  i  i n th   ủy  uyền:  ng Nguy n Thanh T, sinh nă   987;   a ch : 

thành phố     h   inh  Văn  ản ủy  uyền ngày 22/4/2  9        t   

   N   i   m ch n :  ng Tr n Văn S, sinh nă  1967; 

  a ch :, huy n  , t nh  . 

5. N   i  hán  cáo:  ng V  Văn  , là ng  i giá  h  của nguy n đ n. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Ôn       n  ,    n   i  iám h  của n uyên đơn  nh     inh D trình 

  y:  

Và   h ảng  2 gi     phút ngày 3  tháng 4 nă  2  6, t i đ  ng  ẫn  ến 

phà Và   ống, c n của ông V  Văn   là anh V   inh D, sinh nă   978, điều 

 hi n     ô tô  ang  i n số 67T  - 2927 ch y th   h  ng Ng  nă  đi Và  

 ống thì  ảy ra va ch   v i     hách X do anh    Văn   điều  hi n    u  uả 

là  anh V   inh D    chấn th  ng ở ph n đ u đ ợc   i ng  i đ a đi cấp c u 

và điều tr  ở B nh vi n  a  h a Sa  éc  D     th  ng n ng n n anh V   inh D 

đ ợc chuy n vi n l n B nh vi n  hợ Rẫy Thành phố     h   inh điều tr  và 

đ ợc chuy n  ua B nh vi n  hục h i ch c năng điều tr    nh nghề nghi p   

T ng chi ph  điều tr  các  h ản g  :  hi ph  điều tr  ở B nh vi n  hợ 

Rẫy từ ngày 3 /4/2  6 đến ngày  4/5/2  6 là    8 3  64 đ ng; chi ph  điều tr  

ở B nh vi n  hục h i ch c năng điều tr    nh nghề nghi p từ ngày  4/5/2  6 

đến ngày  3/8/2  6 là  8  25  43 đ ng; chi ph  điều tr  t i B nh vi n  a  h a 

 ấp Vò là 359     đ ng; chi ph  điều tr  ở B nh vi n  a  h a Sa  éc ngày 

3 /4/2  6, tiền thuốc, tiền    là 2 7       đ ng; chi ph  sinh h  t ch   2 ng  i 

chă  s c anh V   inh D  3 tháng  5 ngày là  4 25      đ ng; tiền thuốc, tiền 

thẻ nuôi   nh 4 649     đ ng; tiền    về  hi  uất vi n   2       đ ng, tiền  ua 

   lăn 9       đ ng, t ng c ng 48 358 2 7 đ ng  B i th  ng tiền thu nh p    

giả  sút của n n nh n là 3  tháng,  ỗi ngày  5      đ ng từ ngày 3 /4/2  6 

đến ngày 3 /  /2  8 là  35         đ ng; tiền  ất thu nh p của ng  i chă  

s c ng  i   nh là 27 tháng,  ỗi ngày  5      đ ng từ ngày  3/8/2  6 đến ngày 

 3/  /2  8 là  2  5       đ ng;   i th  ng tiền t n thất về tinh th n là 

4 5       đ ng, t ng c ng 3 9 358 2 7 đ ng   

Nay ông V  Văn   là ng  i giá  h  của anh V   inh D y u c u anh    

Văn   và  ông ty    ph n     hách X li n đ i   i th  ng ch  anh V   inh D 

t ng chi ph  3 9 358 2 7 đ ng  

*    đ n anh Lê  ăn M trình bày:  
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Và   h ảng  2 gi     phút ngày 3  tháng 4 nă  2  6, t i đ  ng  ẫn  ến 

phà Và   ống, anh    Văn   là tài  ế của  ông ty    ph n     hách X điều 

 hi n    ô tô  i n số 5 B- 58 6 , ch y th   h  ng Và   ống đi Thành phố    

 h   inh va ch   v i     ô tô  i n số 67T -2927 do anh V   inh D, sinh 

nă   978 điều  hi n ch y h  ng ng ợc l i  Tr ng lúc   i l n phà     ẹt    n n 

di chuy n rất ch  , tốc đ   h ảng 4   /h,  hi đ  anh D điều  hi n th   chiều 

ng ợc l i đ  chuy n h  ng sang đ  ng rất nhanh và va ch   v i    anh M điều 

 hi n    u  uả vụ tai n n là anh D    chấn th  ng ở ph n đ u, đ ợc   i ng  i 

đ a đi cấp c u  Sau đ , anh D đ ợc chuy n vi n l n B nh vi n  hợ Rẫy Thành 

phố     h   inh điều tr   Sau  hi  ảy ra tai n n thì anh M hỗ trợ  5 tri u đ ng, 

 ông ty    ph n     hách X hỗ trợ  5 tri u đ ng  D  anh D điều  hi n    

 hông đúng lu t gia  thông,  ua đ  ng  hông nh  ng đ  ng ch      hách,  hi 

 ua đ  ng  hông  uan sát, n n anh M  hông đ ng ý c ng  ông ty    ph n    

 hách X li n đ i   i th  ng ch  anh D chi ph  điều tr , tiền công nuôi   nh, thu 

nh p     ất và tiền t n thất tinh th n, t ng c ng 3 9 358 2 7 đ ng  

* Anh N uy n Thanh T,    đ i  i n th o ủy quy n của N   i có quy n   i, 

n hĩa vụ  iên quan    C n  ty c  ph n     hách X trình   y: 

Thống nhất v i l i trình  ày của anh M và  hông đ ng ý   i th  ng th   

y u c u của ông V  Văn  . 

Tại Bản án d n  ự  ơ thẩm  ố: 49/2019/DS-ST ngày 11/7/2019 của 

Tòa án nh n d n h y n   đã q yết định: 

    hông chấp nh n y u c u  hởi  i n của ông V  Văn   là ng  i giá  

h  ch  anh V   inh D y u c u anh    Văn   và  ông ty    ph n     hách X 

li n đ i   i th  ng các  h ản t ng c ng là 3 9 358 2 7 đ ng   

2  Về án ph    n s  s  th  : 

-  ng V  Văn   là ng  i giá  h  ch  anh V   inh D đ ợc  i n n p 

tiền án ph    n s  s  th    

Ng ài ra,  ản án s  th   còn tuy n về  uyền  háng cá  th    uy đ nh của 

pháp lu t  

Ngày  9/7/2  9, ông V  Văn   c  đ n  háng cá  t àn     ản án s  

th    

- T i phi n tòa phúc th  : 

+  ng V  Văn   và lu t s   ả  v   uyền và lợi  ch hợp pháp của anh D 

trình  ày: Vẫn giữ nguy n y u c u  hởi  i n và y u c u  háng cá . 

   u t s   ả  v   uyền và lợi  ch hợp pháp của anh D trình  ày: Vụ tai 

n n gia  thông giữa anh M và anh D, giai đ  n điều tra, c   uan điều tra của 

 ông an huy n   ch a là  đúng  uy trình,  uy đ nh của pháp lu t,  ẫn đến  ác 

đ nh lỗi h àn t àn của anh D là  hông đúng  Vì v y, đề ngh    i đ ng  ét  ử 

hủy  ản án s  th  , chuy n h  s  ch  c   uan điều tra huy n   giải  uyết là  

r , nh    ác đ nh l i nguy n nh n g y ra tai n n đ  giải  uyết đả   ả  y u c u 

của nguy n đ n  
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 ối v i ông    uất trình ng  i là  ch ng là ông Tr n Văn S, ông S trình 

 ày: Và   u i tr a ngày 30/4/2016, ông S ng i uống cà ph  t i  uán Tuấn c  

ch ng  iến vụ va ch   giữa    của anh M và anh D t i đ  n đ  ng  ẫn phà 

Và   ống,     ôtô của anh D ở giữa  h ảng trống của 2     hách, anh D điều 

 hi n    ch y  ua đ  ng   n trái, thì     hách của  ông ty X do anh M điều 

 hi n ch y   n phải, tốc đ  ch y  h ảng 4   /h, cách    anh D  h ảng 6-7  

thì va ch   v i    của anh D,  ẫn đến tai n n  ảy ra  

+ B  đ n anh    Văn    hông đ ng ý y u c u  háng cá  của nguy n đ n, 

y u c u giữ nguy n  ản án s  th  , vì lỗi     nh V   inh D  hông  uan sát 

 hi chuy n h  ng sang trái đ t ng t, ch  cách    của anh M  h ảng 5-6  n n 

 ảy ra va ch   giữa 2   , n n thi t h i  ảy ra ch  anh D  hông phải lỗi của anh 

M, n n anh M  hông đ ng ý   i th  ng ch  anh D th   y u c u của ông  . 

+ Anh Nguy n Thanh T, đ i  i n th   ủy  uyền của  ông ty        hách 

X  g i t t là  ông ty X  trình  ày:  ông ty X  hông thống nhất   i th  ng th   

y u c u của nguy n đ n   ăn c  và  văn  ản của  ông an huy n    ết lu n, lỗi 

g y ra tai n n là    anh D điều  hi n     ô tô chuy n h  ng  ua   n trái đ  ng 

 hông  uan sát,  ẫn đến va ch   v i    ô tô    anh M điều  hi n, n n thi t h i 

 ảy ra  hông phải    lỗi của anh M, n n  ông ty X  hông đ ng ý   i th  ng 

th   y u c u của nguy n đ n  

-   i  i n Vi n  i   sát nh n   n T nh phát  i u ý  iến: 

Về tố tụng: Ng  i tiến hành tố tụng và ng  i tha  gia tố tụng đ  th c 

hi n đúng  uy đ nh của B  lu t tố tụng   n s  tr ng  uá trình giải  uyết vụ án 

và t i phi n tòa phúc th     

 Về n i  ung:  ét lỗi  ẫn đến tai n n gia  thông là     nh V   inh D 

điều  hi n     ôtô  hông  uan sát  hi chuy n h  ng sang trái, n n  ảy ra va 

ch   v i     hách    anh    Văn   điều  hi n đi đúng ph n đ  ng của  ình  

Tai n n  ảy ra, anh M và  ông ty X đ  hỗ trợ ch  anh D số tiền 2          

đ ng  D  đ ,  hông c  căn c  đ  chấp nh n y u c u của ông V  Văn  . Vì v y, 

đề ngh    i đ ng  ét  ử  hông chấp nh n  háng cá  của nguy n đ n, giữ 

nguy n  ản án s  th    

Sau  hi nghi n c u các tài li u c  tr ng h  s , vụ án đ  đ ợc      ét t i 

phi n tòa và căn c  và   ết  uả tranh tụng t i phi n tòa.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  i đ ng  ét  ử  ét thấy:  

[1] T i phi n tòa ngày  8/  /2  9, ông   và  u t s   ả  v   uyền và lợi 

 ch hợp pháp của nguy n đ n ch  r ng  ông an huy n   ch a là  đúng  uy 

trình,  uy đ nh n n  ác đ nh lỗi anh D là  hông đúng, n n y u c u hủy  ản án s  

th      i đ ng  ét  ử đ  t   ngừng phi n tòa và c  văn  ản đề ngh   ông an 

huy n   cung cấp   t số thông tin và các tài li u c  li n  uan đến vi c giải 

 uyết tai n n gia  thông giữa  nh V   inh D và anh    Văn  . 
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Ngày  7/  /2  9,  ông an huy n   c  văn  ản cung cấp thông tin ch  

Tòa án,     th   Bá  cá   ết lu n điều tra giải  uyết vụ tai n n gia  thông ngày 

 5/5/2  6 của  ông huy n   và Bản ảnh hi n tr  ng vụ tai n n gia  thông, n n 

  i đ ng  ét  ử tiếp tục tiến hành phi n tòa  

 2   ét  háng cá  của ông V  Văn   y u c u anh M và công ty X   i 

th  ng ch  anh D số tiền: 3 5 358 2 7 đ ng là  hông c  căn c  đ  chấp nh n  

Bởi l , nguy n nh n  ảy ra va ch   gia  thông giữa  nh V   inh D v i anh    

Văn   là    anh D điều  hi n    chuy n h  ng sang trái  hông  uan sát,  ẫn 

đến va ch      của anh M đang ch y   n phải  

 ăn c  và  Bá  cá   ết lu n điều tra giải  uyết vụ tai n n gia  thông, 

bi n  ản  há  nghi   hi n tr  ng, s  đ  hi n tr  ng,  ản ảnh hi n tr  ng vụ 

tai n n gia  thông, l i  hai của ng  i là  ch ng đ  c  đủ c  sở  ết lu n:  nh 

V   inh D điều  hi n      n ph n phải đ  ng, nh ng chuy n h  ng sang trái 

thiếu  uan sát n n  ảy ra va ch   v i    của anh M điều  hi n, n i  ảy ra va 

ch   là   n lề phải    của anh M, vi ph    uy đ nh t i  h ản    iều 9,  h ản 

 , 2  iều  5  u t gia  thông đ  ng   . D  đ ,  ét về lỗi  ẫn đến tai n n gia  

thông là của anh D, n n áp  ụng  h ản 2  iều 584 về căn c  phát sinh trách 

nhi     i th  ng thi t h i và  h ản 4  iều 585 về nguy n t c   i th  ng thi t 

h i của B  lu t D n s  nă  2  5  uy đ nh: 

T i  h ản 2  iều 584  uy đ nh “C n c  phát sinh trách nhi m   i 

th  n  thi t h i 

1.…………………… 

2  N   i   y thi t h i  h n  ph i ch u trách nhi m   i th  n  thi t h i 

trong tr  n  h p thi t h i phát sinh     o sự  i n  ất  h   hán  hoặc ho n to n 

 o  ỗi của  ên    thi t h i, trừ tr  n  h p có th a thuận  hác hoặc  uật có quy 

đ nh  hác  

… ” 

T i  h ản 4  iều 585 B  lu t D n s  2015  uy đ nh “N uyên t c   i 

th  n  thi t h i. 

1…… 

   Khi  ên    thi t h i có  ỗi tron  vi c   y thi t h i thì  h n  đ  c   i 

th  n  ph n thi t h i  o  ỗi của mình   y ra  

……” 

Nh  v y, anh M  hông c  lỗi  ẫn đến tai n n  ảy ra, n n  hông c  căn c  

đ  chấp nh n y u c u   i th  ng thi t h i của ông    , là ng  i giá  h  của 

anh D. 

[3]  ét y u c u của  u t s   ả  v   uyền và lợi  ch hợp pháp của nguy n 

đ n y u c u hủy  ản án s  th   và chuy n h  s  ch  c   uan điều tra huy n    

Nh    i đ ng  ét  ử đ  ph n t ch tr n, đ  c  đủ c  sở  ét lỗi  ẫn đến tai n n 

gia  thông là của anh D, n n y u c u của lu t s   hông c  căn c  đ  chấp nh n  
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[4]  ét đ i  i n Vi n  i   sát nh n   n T nh đề ngh    i đ ng  ét  ử 

không chấp nh n  háng cá  của nguy n đ n, giữ nguy n  ản án s  th     

Nh  đ  ph n t ch tr n,  ét đề ngh  của đ i  i n Vi n  i   sát nh n   n 

T nh là c  căn c  n n chấp nh n   

[5   ét  ản án cấp s  th    ét  ử là c  căn c  và ph  hợp  uy đ nh pháp 

lu t n n giữ nguy n  ản án s  th     

Về án ph  phúc th  :  ăn c   iều  2,  iều 29 Ngh   uyết số 

326/2  6/UBTVQ  4 ngày 3 / 2/2  6 của Ủy  an th  ng vụ Quốc h i quy 

đ nh về   c thu,  i n, giả , thu, n p,  uản lý và sử  ụng án ph  và l  ph  tòa 

án.   i đ ng  ét  ử  i n t àn    án ph  phúc th   ch  ông V  Văn  . 

Vì các l  tr n; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn c  kh ản    iều  47,  h ản 1  iều  48,  h ản 1  iều 3 8 B  lu t 

tố tụng   n s ;  h ản    iều 9,  h ản  , 2  iều  5  u t gia  thông đ  ng    

 h ản 2  iều 584,  h ản 4  iều 585 B  lu t D n s  nă  2  5;  

 iều  2,  iều 26,  iều 29 Ngh   uyết số 326/2  6/UBTVQ  4 ngày 

3 / 2/2  6 của Ủy  an th  ng vụ Quốc h i  uy đ nh về   c thu,  i n, giả , 

thu, n p,  uản lý và sử  ụng án ph  và l  ph  tòa án.  

T y n   : 

-  hông chấp nh n y u c u  háng cá  của ông V  Văn  . 

-  iữ nguy n Bản án   n s  s  th   số 49/2019/DS-ST ngày 11 tháng 7 

nă  2  9 của Tòa án nh n   n huy n  .  

    hông chấp nh n y u c u  hởi  i n của ông V  Văn   là ng  i giá  

h  ch  anh V   inh D y u c u anh    Văn   và  ông ty    ph n     hách X 

li n đ i   i th  ng thi t h i về s c  h   số tiền là 3 9 358 2 7 đ ng   

2  Về án ph : 

-  ng V  Văn   là ng  i giá  h  ch  anh V   inh D đ ợc  i n n p 

tiền án ph    n s  s  th   và án ph  phúc th    

 ác ph n  hác của  ản án s  th    hông c   háng cá ,  háng ngh  c  

hi u l c pháp lu t từ ngày hết th i h n  háng cá ,  háng ngh   

Bản án phúc th   c  hi u l c pháp lu t    từ ngày tuy n án. 

N i nhận: 

- VKSND t nh  T;  
-  hòng KTNV - THA T  T nh; 
- V  T  T nh; 
- Tòa án nh n   n huy n  ;   
-  hi  ục T   DS huy n  ;  
-  ác đ  ng s ;  

-   u:    s  V  (H). 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

Ng y n Thị Thanh 
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